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	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

Superworld Electronics	
STE03S03F
	


150Kb / 2P	   1W Single Output Surface Mount DC-DC Converter

	
STE03S05F
	


150Kb / 2P	   1W Single Output Surface Mount DC-DC Converter

	
STE03S09F
	


150Kb / 2P	   1W Single Output Surface Mount DC-DC Converter

	
STE03S12F
	


150Kb / 2P	   1W Single Output Surface Mount DC-DC Converter

	
STE03S15F
	


150Kb / 2P	   1W Single Output Surface Mount DC-DC Converter
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	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

Fox Electronics	
T3HN
	


187Kb / 2P	   3.2x2.5mm HCMOS TCXO/VCTCXO

	
T5HN
	


188Kb / 2P	   5.0x3.2mm HCMOS TCXO/VCTCXO

	
B3HD
	


227Kb / 2P	   3.2x2.5mm 32.768kHz HCMOS TCXO/VCTCXO

	

Caliber Electronics Inc...	
TA61
	


76Kb / 1P	   HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator

	

List of Unclassifed Man...	
TA62320CV
	


70Kb / 1P	   HCMOS/TTL (VC) TCXO Oscillator

	

Fox Electronics	
FOX924B-19.440
	


118Kb / 2P	   3.3V Ultra Miniature SMD HCMOS TCXO/VCTCXO

	
FOX924
	


95Kb / 2P	   3.3V Ultra Miniature SMD HCMOS TCXO/VCTCXO

	
FOX924B-12288
	


118Kb / 2P	   3.3V Ultra Miniature SMD HCMOS TCXO/VCTCXO

	
FOX924B-12.288
	


118Kb / 2P	   3.3V Ultra Miniature SMD HCMOS TCXO/VCTCXO

	

Advanced Crystal Techno...	
TCT75-4
	


240Kb / 3P	   TCXO/VC‐TCXO, 7.0 x 5.0mm, HCMOS/TTL
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